
 
MẪU SỐ: 05​

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch  số 31 /2009/TTLT-BTC –BLĐTBXH ngày 09  tháng 
09 năm 2009) 

NGÂN HÀNG 
CHÍNH SÁCH 

XÃ HỘI 

        

          
 BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY ƯU ĐÃI XKLĐ ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN 

NGHÈO​
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/2009QĐ-TTg 

 (6 tháng) năm .…  
        Đơn vị: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 

Doanh số 
phát sinh Dư nợ 

Số lượng 
lao động 
vay được 

Luỹ kế từ đầu năm 

Cho 
vay 

Thu 
nợ 

Tổng 
số 

Trong 
đó nợ 
quá 
hạn 

Lượt 
lao 

động 
vay 

Số 
hộ 
còn 
dư 
nợ 

Doanh số cho vay 

Số 
lượng 

lao 
động 
vay 
vốn 

1 Tỉnh A…                 

1.1 Huyện A..                 

1.2 Huyện B..                 

1.3 ……                 

                    

2 Tỉnh B…                 

2.1 Huyện A..                 

2.2 Huyện B..                 

2.3 ……                 

                    

3 Tỉnh C…                 

3.1 Huyện A..                 

3.2 Huyện B..                 

3.3 …                 



                    
  Tổng cộng 

(I+II+III...) 
                

          
 Người lập 

biểu 
    Kiểm soát  

 (ký, ghi rõ 
họ tên) 

    (ký, ghi rõ họ tên)  

          
          
          
          
          
 Ghi chú: - Hình thức báo cáo:  Bằng văn bản​

                - Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội​
                  (41B Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội)​
                - Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 05 tháng đầu Quý tiếp theo. 

 

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC 


